Phụ lục 4
SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
 Ở  14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Số liệu tính đến ngày 30/9/2016)
	STT
	TÊN
 CƠ QUAN
	SỐ LƯỢNG PHÒNG PHÁP CHẾ
	TỔNG SỐ
 CÁN BỘ
	TÍNH CHẤT 
CÔNG VIỆC
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	THÂM NIÊN CÔNG TÁC 
(SỐ NĂM)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Cử nhân Luật
	Cử nhân chuyên ngành khác
	Dưới 
Đại học
	Trên 
05 năm
	Dưới 
05 năm
	

	1. 
	Thành phố 
Hà Nội
	3
	43
	17
	26
	20
	23
	0
	36
	07
	

	2. 
	Thành phố 
Hồ Chí Minh
	9
	56
	51
	5
	53
	2
	1
	31
	25
	

	3. 
	An Giang
	2
	25
	4
	21
	12
	12
	1
	3
	22
	

	4. 
	Bà Rịa - 
Vũng Tàu
	2
	21
	6
	15
	7
	14
	0
	11
	10
	

	5. 
	Bạc Liêu
	0
	21
	0
	21
	13
	8
	0
	17
	4
	4 năm

	6. 
	Bắc Giang
	2
	21
	6
	15
	15
	0
	6
	15
	6
	

	7. 
	Bắc Kan
	0
	21
	0
	21
	5
	16
	0
	11
	10
	4 năm 

	8. 
	Bắc Ninh
	2
	30
	02
	28
	12
	18
	0
	23
	07
	

	9. 
	Bến Tre
	0
	31
	9
	22
	16
	15
	0
	22
	9
	Có 12/14 Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án thành lập Phòng Pháp chế

	10. 
	Bình Dương
	4
	23
	10
	13
	14
	9
	0
	3
	20
	

	11. 
	Bình Định
	0
	21
	21
	0
	10
	11
	0
	10
	11
	

	12. 
	Bình Phước
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13. 
	Bình Thuận
	6
	16
	9
	7
	11
	5
	0
	8
	8
	

	14. 
	Cao Bằng
	0
	45
	0
	45
	16
	29
	0
	41
	4
	4 năm 

	15. 
	Cà Mau
	2
	27
	15
	12
	12
	13
	2
	5
	22
	

	16. 
	Thành phố Cần Thơ
	5
	24
	11
	13
	21
	3
	0
	20
	4
	Sở Công Thương thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế; Sở Giao thông vận tải thành lập Phòng Pháp chế - An toàn

	17. 
	Thành phố Hải Phòng
	6
	24
	17
	7
	18
	6
	0
	14
	10
	…

	18. 
	Thành phố 
Đà Nẵng
	0
	14
	13
	1
	13
	1
	0
	1
	13
	…

	19. 
	Gia Lai
	0
	29
	3
	26
	8
	21
	0
	27
	2
	…

	20. 
	Hòa Bình
	0
	23
	06
	17
	08
	15
	0
	19
	4
	

	21. 
	Hà Giang
	0
	22
	0
	22
	5
	17
	0
	21
	1
	

	22. 
	Hà Nam
	4
	18
	6
	12
	8
	7
	3
	16
	2
	

	23. 
	Hà Tĩnh
	0
	14
	4
	10
	4
	10
	0
	14
	0
	

	24. 
	Hưng Yên
	0
	25
	0
	25
	3
	22
	0
	23
	2
	

	25. 
	Hải Dương
	0
	14
	13
	1
	4
	10
	0
	13
	1
	

	26. 
	Hậu Giang
	3
	25
	4
	21
	10
	15
	0
	22
	3
	

	27. 
	Điện Biên
	0
	29
	6
	23
	14
	15
	0
	22
	7
	

	28. 
	Đăk Lăk
	6
	49
	37
	12
	28
	21
	0
	28
	21
	

	29. 
	Đăk Nông
	9
	48
	31
	17
	15
	33
	0
	25
	23
	Các Sở chưa thành lập Phòng Pháp chế đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm

	30. 
	Đồng Nai
	6
	27
	16
	11
	15
	12
	0
	18
	9
	

	31. 
	Đồng Tháp
	1
	36
	5
	31
	21
	15
	0
	21
	15
	

	32. 
	Khánh Hòa
	0
	19
	2
	17
	7
	12
	0
	8
	11
	4 năm

	33. 
	Kiên Giang
	2
	28
	15
	13
	14
	14
	0
	3
	25
	

	34. 
	Kon Tum
	3
	20
	11
	9
	9
	11
	0
	5
	15


	

	35. 
	Lai Châu
	1
	28
	2
	26
	10
	10
	8
	15
	13
	

	36. 
	Long An
	4
	25
	10
	15
	10
	15
	0
	20
	5
	

	37. 
	Lào Cai
	1
	54
	7
	47
	22
	32
	0
	3
	51
	

	38. 
	Lâm Đồng
	2
	56
	7
	49
	17
	39
	0
	51
	5
	

	39. 
	Lạng Sơn
	3
	22
	10
	12
	14
	8
	0
	12
	10
	

	40. 
	Nam Định
	0
	21
	2
	19
	9
	12
	0
	17
	4
	

	41. 
	Nghệ An
	0
	21
	1
	20
	14
	7
	0
	19
	2
	

	42. 
	Ninh Bình
	3
	23
	14
	9
	17
	6
	0
	12
	11
	

	43. 
	Ninh Thuận
	0
	18
	3
	15
	7
	11
	0
	18
	0
	

	44. 
	Phú Thọ
	0
	28
	0
	28
	13
	15
	0
	6
	22
	Hầu hết là cán bộ pháp chế kiêm nhiệm. Thành lập Tổ Pháp chế do đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông)

	45. 
	Phú Yên
	0
	14
	10
	4
	13
	1
	0
	3
	11
	

	46. 
	Quảng Bình
	1
	82
	2
	80
	22
	60
	0
	45
	37
	

	47. 
	Quảng Nam
	0
	26
	1
	25
	12
	14
	0
	17
	9
	Một số Sở đã thành lập Phòng Công tác họ sinh, sinh viên - Pháp chế thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

	48. 
	Quảng Ngãi
	2
	23
	3
	20
	9
	14
	0
	17
	6
	

	49. 
	Quảng Ninh
	0
	21
	3
	18
	10
	11
	0
	15
	6
	

	50. 
	Quảng Trị
	2
	17
	5
	12
	14
	3
	0
	7
	10
	

	51. 
	Sóc Trăng
	0
	34
	16
	18
	17
	10
	7
	16
	18
	

	52. 
	Sơn La
	0
	17
	4
	13
	10
	7
	0
	6
	11
	

	53. 
	Thanh Hóa
	2
	26
	6
	20
	22
	4
	0
	24
	2
	Sở Giao thông vận tải bố trí 01 cán bộ chuyên trách và đang đề xuất thành lập Phòng Pháp chế Các cơ quan còn lại bố trí trong Văn phòng hoặc Thanh tra làm công tác kiêm nhiệm

	54. 
	Thái Bình
	0
	18
	0
	18
	10
	8
	0
	16
	2
	Cũ là 41?

	55. 
	Thái Nguyên
	2
	20
	5
	15
	4
	16
	0
	4
	16
	

	56. 
	Thừa Thiên Huế
	0
	17
	8
	9
	11
	6
	0
	5
	12
	4 năm 

	57. 
	Tiền Giang
	2
	20
	6
	14
	10
	10
	0
	12
	8
	

	58. 
	Trà Vinh
	0
	15
	0
	15
	13
	2
	0
	13
	2
	

	59. 
	Tuyên Quang
	2
	15
	3
	12
	10
	5
	0
	13
	2
	

	60. 
	Tây Ninh
	0
	26
	22
	4
	13
	13
	0
	11
	15
	4 năm 

	61. 
	Vĩnh Long
	0
	21
	10
	11
	9
	12
	0
	21
	0
	

	62. 
	Vĩnh Phúc
	3
	5
	5
	0
	3
	2
	0
	5
	0
	Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

	63. 
	Yên Bái 
	0
	25
	13
	12
	7
	18
	0
	7
	18
	

	Tổng số
	126
	1627
	528
	1099
	793
	806
	28
	986
	641
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